
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 2, Thôn Vĩnh Khang, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XA TRUNG THỔ

0108036259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

2. Phá dỡ 4311

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển

7730

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

4649

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị gia dụng; 

4759

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Khai thác và thu gom than cứng 0510

16. Khai thác và thu gom than non 0520

17. Khai thác quặng sắt 0710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XA TRUNG THỔ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XA TRUNG THO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916511799
Email:

Fax:
Website:
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18. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

24. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

26. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

27. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

28. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

29. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

30. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

31. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

32. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

33. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

34. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Cho thuê xe có động cơ
Cho thuê xe ô tô

7710

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Nhóm này gồm: 
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường thủy; 
- Hoạt động của cảng biển, cảng sông,  bến tàu, cầu tàu; 
- Hoạt động của các cửa ngầm đường thủy; 
- Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến; 
- Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ

5222

39. Bốc xếp hàng hóa 5224

40. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

41. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

42. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

43. Xây dựng nhà các loại 4100

44. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

45. Xây dựng công trình công ích 4220
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9.000.000.000 VNĐ

46. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Xây dựng công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...+ Đập và đê. 

4290

47. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

48. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : Thang máy, cầu thang tự động, Các loại 
cửa tự động, 

4329

49. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

50. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
- Tủ lạnh, lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần 
áo, điều hòa nhiệt độ

9522

51. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

52. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Dịch vụ tư vấn đầu tư;

6619

53. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

54. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh

4663

55. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

56. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hóa chất công nghiệp: nhựa tổng hợp, dầu thơm và 
hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh.
- Bán buôn cao su.

4669

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001080017899

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Đoài, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Xuân Đoài, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP  Nam
19/05/1980 Kinh Việt Nam

05/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001080017899
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Xuân Đoài, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Xuân Đoài, Xã Xuân Phú, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP  Nam

19/05/1980 Kinh Việt Nam

05/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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